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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi tên là: Tòng Thị Thanh, học viên lớp cao học K19, chuyên ngành 

Nhi khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số 

liệu, kết quả trong luận văn là trung thực, chính xác và chưa được công bố 

trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. 

 

Tác giả luận văn 
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Tác giả luận văn 
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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

 

AA Axit amin 

Ca Calci 

Cl Clo 

CS Cộng sự 

g Gam 

K Kali 

Kcal Kilocalo 

Mg Magie 

Na Natri 

ND Nuôi dưỡng 

NDTM Nuôi dưỡng tĩnh mạch 

P Phospho 

SpO2 Saturation of hemoglobin in arterial obtained from pulse 

oximeter: độ bão hoà oxy của hemoglobin máu động mạch đo 

qua mạch  

SS Sơ sinh 

TH Tiêu hóa 

THHT Tiêu hóa hoàn toàn 

THTT Tiêu hóa tối thiểu 

TM Tĩnh mạch 

Vit Vitamin 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Sữa mẹ là thức ăn lý tưởng và tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển 

của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu vì một lí do nào đó trẻ không thể ăn qua đường 

miệng hoặc hấp thu không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết qua đường tiêu 

hóa, khi đó buộc phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch [47], [56]. Nuôi 

dưỡng tĩnh mạch (NDTM) hay dinh dưỡng ngoài ruột là đưa các chất dinh 

dưỡng bao gồm protein, carbonhydrat, lipid, chất điện giải, vitamin và các 

yếu tố vi lượng qua đường tĩnh mạch để nuôi dưỡng cơ thể [20], [40]. Nhóm 

trẻ phải nuôi dưỡng tĩnh mạch phổ biến nhất là trẻ sinh non tháng nhẹ cân 

hoặc trẻ sơ sinh đủ tháng nhưng bị mắc một số bệnh lý nặng nguy kịch hoặc 

bệnh đường tiêu hóa [67], [74]. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên 

thế giới có hàng triệu trẻ sơ sinh tử vong và chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng 

số tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Nguyên nhân tử vong thường gặp nhất là đẻ 

non, suy hô hấp và các bệnh nhiễm trùng [18], [61]. Nhiều biện pháp can 

thiệp tích cực sớm ngay sau sinh có thể giảm được 2/3 số ca tử vong ở trẻ sơ 

sinh, một trong số đó là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ [18], [42]. 

Trên thế giới, nuôi dưỡng tĩnh mạch đã được áp dụng từ nhiều năm 

nay, là biện pháp nuôi dưỡng được chỉ định rộng rãi trong việc hỗ trợ điều trị 

[41]. Năm 1975, C. Eleuteri và CS nuôi dưỡng trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng 

bằng axit amin và glucose qua đường tĩnh mạch thấy trẻ tăng cân tốt và được 

xuất viện trong tình trạng ổn định [27].  Cũng năm 1975, P. Puri và CS nuôi 

dưỡng tĩnh mạch ngoại vi trẻ từ sơ sinh đến dưới 5 tháng tuổi thấy tất cả bệnh 

nhân đều tăng cân tốt [58]. Năm 1979, J. W. Benner và CS nuôi dưỡng tưỡng 

tĩnh mạch hoàn toàn cho 45 trẻ, thấy 64,4% trẻ tăng cân 18 gam/ngày [46]. 

Tại Mỹ (2009), có 360.000 bệnh nhân được nuôi dưỡng tĩnh mạch tại bệnh 

viện, trong đó khoảng 33% là trẻ em và trẻ sơ sinh [22]. Tác giả Zoe 

Lansdowne (năm 2015) nuôi dưỡng tĩnh mạch cho 20 trẻ sơ sinh non tháng 


